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Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng ?
	A. Axit photphoric là axit mạnh
	B. Các muối Ca3(PO4)2 và CaHPO4 đều tan trong nước.
	C. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2, CaF2.
	D. Ở điều kiện thường photpho đỏ tác dụng với O2 tạo ra sản phẩm P2O5.
Câu 2. Dung dịch axit có pH
	A. bằng 7	B. lớn hơn 7	C. bằng 10	D. nhỏ hơn 7
Câu 3. Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?
	A. NH4Cl.	B. (NH2)2CO	C. NH4NO3.	D. (NH4)2SO4.
Câu 4. Tính chất hóa học của nitơ là
	A. Tính khử	B. Tính axit
	C. Tính oxi hóa và tính khử	D. Tính oxi hóa
Câu 5. Chất nào sau đây không dẫn điện được?
	A. KCl rắn khan	B. dung dịch HCl	C. MgCl2 nóng chảy	D. dung dịch KOH
Câu 6. Tính khử của cacbon thể hiện trong phản ứng nào sau đây ?
	A. C + CO2 → 2CO.	B. 2C + Ca → CaC2.	C. 3C + 4Al → Al4C3.	D. C + 2H2 → CH4.
Câu 7. Chất nào sau đây, không phải dạng thủ hình của cacbon ?
	A. cacbon vô định hình	B. kim cương
	C. than chì	D. thạch anh
Câu 8. Công thức của axit nitric là
	A. HNO3	B. H3PO4	C. HCl	D. H2SO4
Câu 9. Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là chất khi tan trong nước phân li ra
	A. cation OH-	B. cation H+	C. anion OH-	D. anion H+
Câu 10. Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất  nào cùng tồn tại trong dung dịch ?
	A. MgCl2 và Na2SO4.	B. Na2CO3 và HCl.	C. H2SO4 và NaOH.	D. NaCl và AgNO3.
Câu 11. Để nhận biết ion photphat, dùng dung dịch nào sau đây?
	A. NaOH	B. AgNO3	C. HCl	D. NaCl
Câu 12. Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ?
	A. Mg.	B. O2	C. H2	D. F2
Câu 13. Khí amoniac  làm giấy quỳ tím ẩm
	A. không đổi màu.	B. chuyển sang màu vàng..
	C. chuyển sang màu xanh.	D. chuyển  sang  màu  đỏ.
Câu 14. “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là
	A. SO2 rắn.	B. CO2 rắn.	C. CO rắn.	D. H2O rắn.
Câu 15. Magie photphua có công thức là
	A. Mg3(PO4)2	B. Mg2P2O7	C. Mg3P2	D. Mg2P3


II/ PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1(2đ):  Viết phương trình phân tử, phương trình ion thu gọn khi cho 
a/ HNO3  +  KOH→		b/  (NH4)2SO4  +  Ba(OH)2
Câu 2(1đ):  Cho 3,36 lit khí CO2 (đktc) qua 150 ml dd KOH 2 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn  toàn  thì thu bao nhiêu gam muối?
Câu 3(1đ): Trộn lẫn 10ml dung dịch HCl  0,7M vào 10ml dung dịch  NaOH 0,5M, thu dung dịch A. Tính pH của dung dịch A
Câu 4(1đ): Hòa tan hoàn toàn m gam bột Mg trong 700 g dung dịch HNO3 được dung dịch Y và 2,24 lit khí NO  (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khi nung R đến khối lượng không đổi thu được 10 g chất rắn. 
a. Xác định  m
b. Tính  số mol  HNO3 đã phản ứng.
[bookmark: _GoBack](Chokhối lượng nguyên tử của K: 39,  C:12, O:16, H:1, Cl: 35,5, Na:23, N:14, Mg:24 )
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Câu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

                

  Câu 1.  Nh ? n xét nào sau đây đúng ?     A.  Axit photphoric là axit m ? nh     B.  Các mu ? i Ca 3 (PO 4 ) 2   và CaHPO 4   đ ? u tan trong nư ? c.     C.  Thành ph ? n chính c ? a qu ? ng apatit là 3Ca 3 (PO 4 ) 2 , CaF 2 .     D.  ?  đi ? u ki ? n thư ? ng photpho đ ?  tác d ? ng  v ? i O 2   t ? o ra s ? n ph ? m P 2 O 5 .   Câu 2.  Dung d ? ch axit có pH     A.  b ? ng 7   B.  l ? n hơn 7   C.  b ? ng 10   D.  nh ?   hơn 7   Câu 3.  Lo ? i phân đ ? m nào sau đây có đ ?   dinh dư ? ng cao nh ? t ?     A.  NH 4 Cl.   B.  (NH 2 ) 2 CO   C.  NH 4 NO 3 .   D.  (NH 4 ) 2 SO 4 .   Câu 4.  Tính ch ? t hóa h ? c c ? a nitơ là     A.  Tính kh ?   B.  Tính axit     C.  Tính oxi hóa và tính kh ?   D.  Tính oxi hóa   Câu 5.  Ch ? t nào sau đây không d ? n đi ? n đư ? c?     A.  KCl r ? n khan   B.  dung d ? ch HCl   C.  MgCl 2   nóng ch ? y   D.  dung d ? ch KOH   Câu 6.  Tính kh ?  c ? a cacbon th ?  hi ? n trong ph ? n  ? ng nào sau đây ?     A.  C +  CO 2   ?  2CO.   B.  2C + Ca  ?  CaC 2 .   C.  3C + 4Al  ?  Al 4 C 3 .   D.  C + 2H 2   ?  CH 4 .   Câu 7.  Ch ? t nào sau đây, không ph ? i d ? ng th ?  hình c ? a cacbon ?     A.  cacbon  vô đ ? nh hình   B.  kim cương     C.  than chì   D.  th ? ch anh   Câu 8.  Công th ? c c ? a axit nitric là     A.  HNO 3   B.  H 3 PO 4   C.  HCl   D.  H 2 SO 4   Câu 9.  Theo thuy ? t A - rê - ni - ut, axit là ch ? t khi tan trong nư ? c phân li ra     A.  cation OH -   B.  cation H +   C.  anion OH -   D.  anion H +   Câu 10.  Trong các c ? p ch ? t dư ? i đây, c ? p ch ? t  nào cùng t ? n t ? i trong dung d ? ch ?     A.  MgCl 2   và Na 2 SO 4 .   B.  Na 2 CO 3   và HCl.   C.  H 2 SO 4   và NaOH.   D.  NaCl và AgNO 3 .   Câu 11.  Đ ?  nh ? n bi ? t ion photphat, dùng  dung d ? ch nào sau đây?     A.  NaOH   B.  AgNO 3   C.  HCl   D.  NaCl   Câu 12.  Si tác d ? ng v ? i ch ? t nào sau đây  ?  nhi ? t đ ?  thư ? ng ?     A.  Mg.   B.  O 2   C.  H 2   D.  F 2   Câu 13.  Khí amoniac    làm  gi ? y qu ?   tím  ? m     A.  không đ ? i mà u.   B.  chuy ? n sang màu vàng..     C.  chuy ? n sang màu xanh.   D.  chuy ? n  sang  màu  đ ? .   Câu 14.  “Nư ? c đá khô” không nóng ch ? y mà thăng hoa nên đư ? c dùng đ ?  t ? o môi trư ? ng l ? nh và khô  r ? t ti ? n cho vi ? c b ? o qu ? n th ? c ph ? m. Nư ? c đá  khô là     A.  SO 2   r ? n.   B.  CO 2   r ? n.   C.  CO r ? n.   D.  H 2 O r ? n.   Câu 15.  Magie photphua có công th ? c là     A.  Mg 3 (PO 4 ) 2   B.  Mg 2 P 2 O 7   C.  Mg 3 P 2   D.  Mg 2 P 3      

